
Ngành, chuyên ngành 
cần tuyển

Thông tin về Ngoại ngữ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính 

Dân tộc
Nơi đăng ký 

hộ khẩu
Ngành, chuyên ngành 

cần tuyển

Trình độ 
chuyên 

môn

Ngành, 
Chuyên ngành 

đào tạo

Trình độ 
Ngoại ngữ

Trình độ
Tin học

Tên trường, 
cơ sở đào tạo cấp

Ngày cấp 
chứng chỉ 
Tin học

I

1 Quàng Thị Phương Oanh 10/10/1994 Nữ Thái

Phường Tân 

Phong, TP Lai 

Châu

Văn thư, lưu trữ, hành 

chính, quản trị văn 

phòng

Đại học
Khoa học 

Quản lý
Tiếng anh Bậc 3

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

TT CNTT & TT tỉnh 

Lai Châu
21/2/2020

Chuyên ngành đào tạo không phù 

hợp với ngành, chuyên ngành cần 

tuyển

II

1 Sùng Thị Xá 16/3/1997 Nữ Mông
Xã Sùng Phài, 

TP Lai Châu
Kế toán - Tài chính Đại học 

Quản lý nhà 

nước (Quản lý 

tài chính công)

Tiếng anh B1

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

TT CNTT & TT tỉnh 

Lai Châu
11/3/2020

Chuyên ngành đào tạo không phù 

hợp với ngành, chuyên ngành cần 

tuyển

III

1 Tẩn Lưu Mẩy 20/01/1995 Nữ Dao
Xã tả Phìn, 

huyện Sìn Hồ
Quản lý bảo vệ rừng, 

lâm nghiệp, lâm sinh
Đại học

Quản lý tài 

nguyên  và 

Môi trường

Tiếng anh Bậc 2 IC3 CERTIPORT 2/10/2016

Chuyên ngành đào tạo không phù 

hợp với ngành, chuyên ngành cần 

tuyển

2 Tống Đức Hiếu 02/11/1997 Nam Thái

TT Mường Tè, 

huyện Mường 

Tè

Quản lý bảo vệ rừng, 

lâm nghiệp, lâm sinh
Đại học

Kinh tế Tài 

nguyên Thiên 

nhiên

TOEFL

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

TT Ngoại ngữ - Tin 

học Oxford 

University

18/9/2018

Chuyên ngành đào tạo không phù 

hợp với ngành, chuyên ngành cần 

tuyển

IV

1 Vương Hồng Nhung 01/7/1995 Nữ Thái

Phường Tân 

Phong, TP Lai 

Châu

Quản lý bảo vệ rừng, 

lâm nghiệp, lâm sinh
Đại học

Khoa học Môi 

trường
TOEIC

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Viện Quốc tế Pháp 

ngữ, ĐH Quốc gia Hà 

Nội

3/6/2020

Chuyên ngành đào tạo không phù 

hợp với ngành, chuyên ngành cần 

tuyển

V

1 Giàng A Hơ 14/12/1997 Nam Hà nhì

Xã Huổi Luông, 

huyện Phong 

Thổ

Quản lý bảo vệ rừng, 

lâm nghiệp, lâm sinh
Đại học

Quản lý tài 

nguyên và Môi 

trường

Giấy Chứng nhận Tiếng 

anh Bậc 3 (B1 nội  bộ)

Giấy chứng 

nhận Kỹ 

năng CNTT 

Cơ bản ( 

Nội bộ)

TT Hợp tác và Đào 

tạo sinh viên - Đại 

học TN&MT Hà Nội

không có 

ngày cấp

Chuyên ngành đào tạo không phù 

hợp với ngành, chuyên ngành cần 

tuyển; Tin học, ngoại ngữ do TT Hợp 

tác và Đào tạo sinh viên - Đại học 

TN&MT Hà Nội cấp nội bộ

 DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU NĂM 2020
(Kèm theo Thông báo số                  /TB-SNV ngày            tháng          năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu)

Vị trí việc làm: Văn thư, Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh 

Vị trí việc làm:Kế toán, Chi cục kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển  

Vị trí việc làm: Quản lý Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Vị trí việc làm:Theo dõi, sử dụng và Phát triển rừng, Chi cục kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Vị trí việc làm: Kiểm lâm, Chi cục kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Thông tin về Tin học

Lý do 

Thông tin về văn bằngThông tin về thí sinh
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VI

1 Vương Anh Nga 22/6/1989 Nam Thái

Phường Đoàn 

Kết, TP Lai 

Châu

Nông nghiệp, trồng trọt, 

bảo vệ thực vật, chăn 

nuôi, thú y, lâm nghiệp, 

phát triển nông thôn

Đại học

Khoa học cây 

trồng (Trồng 

trọt)

Tiếng anh B
Tin học Văn 

phòng B

TT Tiếng anh Khoa 

học JUPITER
26/6/2013

Tin học văn phòng không đủ điều 

kiện theo quy định tại Thông tư số 

17/2016/TTLT/BGDĐT-BTTTT 

ngày 21/6/2016

VII

1 Lỳ Phí Mư 10/12/1993 Nữ Hà Nhì

Xã Mường Tè, 

huyện Mường 

Tè

Thủy lợi, xây dựng, 

luật, hành chính văn 

phòng, quản trị văn 

phòng

Đại học Thủy văn Tiếng anh A2

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

TT Ngoại ngữ - Tin 

học BHIU - ĐH Quốc 

tế Bắc Hà

27/12/2018

Chuyên ngành đào tạo không phù 

hợp với ngành, chuyên ngành cần 

tuyển

VIII

1 Chìu Đức Quang 20/2/1996 Nam Thái

Phường Đoàn 

Kết, TP Lai 

Châu

Luật, Hành chính, Quản 

trị văn phòng
Đại học 

Quan hệ lao 

động
Tiếng anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

TT Ngoại ngữ - Tin 

học BHIU - ĐH Quốc 

tế Bắc Hà

21/8/2018

Chuyên ngành đào tạo không phù 

hợp với ngành, chuyên ngành cần 

tuyển

IX

1 Hoàng Tiến Đạt 3/9/1997 Nam Mường
Xã Nậm Tăm, 

Sìn Hồ
Công nghệ thông tin, 

điện tử viễn thông
Đại học

Thương mại 

điện tử
TOEFL

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Đại học CNTT&TT 

Đại học Thái Nguyên
3/5/2018

Chuyên ngành đào tạo không phù 

hợp với ngành, chuyên ngành cần 

tuyển

X

1 Lèng Thị Định 18/8/1989 Nữ Thái

Xã Ma Li Pho, 

huyện Phong 

Thô

Quản lý văn hóa; Văn 

hóa quần chúng; bảo 

tàng; văn hóa các dân 

tộc thiểu số; quản lý văn 

hóa và gia đình

Thạc sỹ Việt Nam học Tiếng anh Bậc 3

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

TT CNTT&TT tỉnh 

Lai Châu
19/5/2020

Chuyên ngành đào tạo không phù 

hợp với ngành, chuyên ngành cần 

tuyển

2 Lỳ Đức Minh 3/1/1996 Nam Hà Nhì

Xã Mù Cả, 

huyện Mường 

Tè

Quản lý văn hóa; Văn 

hóa quần chúng; bảo 

tàng; văn hóa các dân 

tộc thiểu số; quản lý văn 

hóa và gia đình

Đại học
Khoa học 

Quản lý
Tiếng anh Bậc 2

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Đại học Thái Nguyên 4/10/2017

Chuyên ngành đào tạo không phù 

hợp với ngành, chuyên ngành cần 

tuyển

3 Hầu A Dế 30/8/1996 Nam Mông
Xã Pa Sam Cáp, 

huyện Sìn Hồ

Quản lý văn hóa; Văn 

hóa quần chúng; bảo 

tàng; văn hóa các dân 

tộc thiểu số; quản lý văn 

hóa và gia đình

Đại học
Khoa học 

Quản lý
Tiếng anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Đại học Thái Nguyên 11/5/2018

Chuyên ngành đào tạo không phù 

hợp với ngành, chuyên ngành cần 

tuyển

Vị trí việc làm: Quản lý văn hóa gia đình, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Thổ

Vị trí việc làm:Quản lý kinh tế hợp tác xã và trang trại, Chi cục Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Vị trí việc làm: Hành chính tổng hợp, Chi cục Thủy Lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Vị trí việc làm: Hành chính tổng hợp, Văn phòng, Sở Thông tin và Truyền thông 

Vị trí việc làm: Quản lý công nghệ thông tin, Phòng Bưu chính viến thông Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông 
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XI

1 Vàng A Lử 8/6/1997 Nam Mông

Xã Tủa Sín 

Chải, huyện Sìn 

Hồ

Luật; hành chính; dân 

tộc; tôn giáo; công tác 

xã hội

Đại học
Khoa học 

Quản lý
Tiếng anh B IC3 Certiport 5/8/2018

Chuyên ngành đào tạo không phù 

hợp với ngành, chuyên ngành cần 

tuyển

XII

1 Lò Thị Huyền Trang 8/5/1993 Nữ Thái

TT Mường Tè, 

huyện Mường 

Tè

Luật; hành chính; dân 

tộc; tôn giáo; công tác 

xã hội

Đại học
Khoa học 

Quản lý
Tiếng anh Bậc 3

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

TT CNTT&TT tỉnh 

Lai Châu
18/5/2018

Chuyên ngành đào tạo không phù 

hợp với ngành, chuyên ngành cần 

tuyển

2 Vừ A Dơ 9/8/1992 Nam Mông
xã Nậm Lỏong, 

TP Lai Châu

Luật; hành chính; dân 

tộc; tôn giáo; công tác 

xã hội

Đại học
Công tác xã 

hội

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

TT CNTT&TT tỉnh 

Lai Châu
11/3/2020 Không có Ngoại ngữ

Vị trí việc làm: Quản lý tôn giáo, Phòng Nội vụ huyện Sìn Hồ 

Vị trí việc làm: Quản lý tôn giáo, Phòng Nội vụ huyện Tân Uyên 
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